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Họ và tên thí sinh :..............................................................Số báo danh .......................................

Họ và tên, chữ ký: Giám thị thứ nhất: ............................................................................................

                              Giám thị thứ hai:...............................................................................................
Câu 1 (4,0 điểm)  
Tính giá trị các biểu thức sau: 

a) 
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Câu 2 (4,0 điểm)  
a) Tìm x, y, z biết: 
[image: image5.wmf],
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b) Tìm số nguyên x, y biết 
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xyxy

-+=


Câu 3 (4,0 điểm)  

           a) Cho đa thức 
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 Chứng minh rằng nếu đa thức 
[image: image9.wmf]()
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 nhận 2 và -2 là nghiệm thì a và c là hai số đối nhau.
b) Cho 
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c) Chứng tỏ rằng tích của hai số nguyên lẻ liên tiếp cộng thêm 9 thì chia hết cho 4.
Câu 4 (6,0 điểm)  

Cho 
[image: image13.wmf]ABC

D

 vuông tại A (AB < AC), D là trung điểm của 
[image: image14.wmf],

BC

 trên tia đối của tia 
[image: image15.wmf]DA

 lấy điểm E sao cho 
[image: image16.wmf]=
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. Gọi H và K thứ tự là chân đường vuông góc hạ từ B và C xuống đường thẳng 
[image: image17.wmf],

AE

 M  là chân đường vuông góc hạ từ D  xuống 
[image: image18.wmf]AC

.

a) Chứng minh 
[image: image19.wmf].
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b) Chứng minh 
[image: image20.wmf].
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           c) Từ E kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại P và cắt BH tại N. Chứng minh ba điểm D, M, N thẳng hàng.

          d) Giả sử 
[image: image21.wmf]·
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 tia phân giác của 
[image: image22.wmf]·

ACB

 cắt AD tại F. Chứng minh tam giác CEF là tam giác cân. 

Câu 5 (2,0 điểm)  

a) Một cái hộp đựng 60 quả bóng giống nhau, gồm ba màu: màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Trong đó có 18 quả bóng màu đỏ và 25 quả bóng màu vàng. Hỏi cần phải lấy ra ngẫu nhiên ít nhất bao nhiêu quả bóng để chắc chắn rằng lấy ra được 2 quả bóng xanh?

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image23.wmf]2
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu  1:

(4,0 điểm)
	a) (1,5 điểm)                                               
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	b) (1,5 điểm)                                               
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	c) (1,0 điểm)                                               

	
	Ta có: 
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	Thay 
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	Câu 2:

(4,0 điểm)
	a) (2,0 điểm)                                               

	
	a) 
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	Từ (1) và (2) ta có 
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	Tìm được x = -27; y =- 36; z = -60.
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	b) (2,0 điểm)                                               
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image38.wmf](
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	Giải tìm được 4 cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn là: 
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	Cách 2: 
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Giải tìm được 4 cặp số nguyên (x; y) thỏa mãn là: 
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	Câu 3:

(4,0 điểm)
	a) (1,5 điểm)                                               

	
	Vì 
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	Ta có: 
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 a và c là hai số đối nhau.
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	b) (1,5 điểm)                                               

	
	Với 
[image: image55.wmf]0,0;,

bdcd

¹¹¹

 thì
     
[image: image56.wmf]ac

bd

=

 
[image: image57.wmf]==

-

Þ

-

abab

cdcd

   (1)
	0,5

	
	
[image: image58.wmf](

)

(

)

2023

20232023

2023

20232023

==

-

Þ

-

ab

ab

cd

cd

    (2)
	0,5

	
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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	c) (1,0 điểm)                                               

	
	Gọi hai số nguyên lẻ liên tiếp là 
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Tích của hai số nguyên lẻ liên tiếp cộng thêm 9 bằng:       
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	Vậy tích của hai số nguyên lẻ liên tiếp cộng thêm 9 thì chia hết cho 4.
	0,25

	Câu 4:

(6,0 điểm)
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	a) (1,5 điểm)                                               

	
	 Chứng minh 
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	 Chứng minh 
[image: image69.wmf]D=D

DBKDCH

 (c-g-c) 
[image: image70.wmf]Þ=

BKCH


	0,75

	
	b) (2,0 điểm)                                               

	
	Chứng minh: 
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	Chứng minh: 
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 cân tại M, có DM là đường cao nên đồng thời là trung tuyến. Suy ra M là trung điểm của AC.
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	Xét 
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	Lại có 
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	c) (1,0 điểm)                                               

	
	Chứng minh BE // AC 
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	Xét 
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 có hai đường cao BP và EH cắt nhau tại D nên điểm D là trực tâm của 
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	Từ (3), (4) và (5) suy ra ba điểm D, M, N thẳng hàng.
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	d) (1,0 điểm)                                               
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	Từ 
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Mặt khác, CF là phân giác 
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Tính được 
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	Câu 5:

(2,0 điểm)


	a) (1,0 điểm)                                               

	
	Số quả bóng màu xanh là: 60 - 18 - 25 = 17 (quả).
	0,25

	
	Trường hợp xấu nhất: Ta lấy ra được 25 quả bóng màu vàng, 18 bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu xanh. Khi đó, ta cần lấy thêm 1 quả bóng nữa thì chắc chắn có được 2 quả bóng màu xanh.
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	Vậy cần lấy ít nhất là: 25 + 18 + 1 + 1 = 45 quả bóng để thỏa mãn yêu cầu bài toán.
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	b) (1,0 điểm)                                               

	
	Ta có: 
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	Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức P là 3 khi 
[image: image107.wmf]1

8

2

y

x

ì

=

ï

í

ï

=

î


	0,25




Lưu ý:

      - Lời giải trong hướng dẫn chấm chỉ trình bày tóm tắt, học sinh trình bày hoàn chỉnh, lý luận chặt chẽ mới cho điểm tối đa.

     - Học sinh có thể trình bày nhiều cách giải khác nhau nếu đúng thì cho điểm tương ứng.
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